
Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

1 NGUYỄN THỊ HẠNH 22/1/1989 Giáo viên THCS&THPT Tà Nung THCS&THPT Tà Nung 1/11/2013 ĐH Tiếng Anh NVSP A B V.07.04.11

Giáo viên THCS hạng II, 

dạy môn Tiếng Anh x

2 NGUYỄN THỊ NHƯ THÚY 16/4/1986 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/9/2013 Thạc sĩ Tâm lý học A B1 V.07.01.03

Giảng viên Hạng III,  

giảng dạy môn Tâm lý GD x

3 PHẠM THỊ HẢI YẾN 20/5/1982 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/9/2013 Đại học Tâm lý giáo dục A B2 V.07.01.03

Giảng viên Hạng III,  

giảng dạy môn Tâm lý GD x

4 NHÂM THỊ HỒNG 15/10/1986 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/10/2015 Thạc sĩ KHGD (GDMN) B B1 V.07.01.03

Giảng viên Hạng III, 

giảng dạy Giáo dục Mầm 

non x

5 VŨ THÙY DƯƠNG 28/8/1994 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/11/2016 Đại học

Công tác thanh 

thiếu niên NVSP A B V.07.01.03

Giảng viên Hạng III, 

giảng dạy môn công tác 

Đội x

6 TRẦN THỊ CHÂM 23/3/1989 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/9/2012 Đại học Tin học NVSP ĐH B1 V.07.01.03

Giảng viên Hạng III, 

giảng dạy Tin học x

7 TRƯƠNG KIM NGÂN 15/11/1998 Giảng viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/9/2013 Đại học

Kỹ thuật công 

nghiệp NVSP A B V.07.01.03

Giảng viên Hạng III, 

giảng dạy môn KTCN x

8 TRẦN LÊ CẨM TÚ 16/7/1990 Nhân viên Trường CĐSP Đà Lạt Trường CĐSP Đà Lạt 1/6/2013 Đại học

Quản trị kinh 

doanh BDNV VTLT B B 02007 Nhân viên văn thư x

9 NGUYỄN THỊ BÌNH 15/1/1986

Giáo viên

Trường THCS&THPT Xuân Trường Trường THCS&THPT Xuân Trường 1/1/2012 ĐHSP Địa lý 

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

GV THPT Hạng III dạy 

môn Địa x

10 NGUYỄN VĂN HÒA 3/2/1978

Giáo viên

Trường THCS&THPT Xuân Trường Trường THCS&THPT Xuân Trường 9/2006 Đại học Hóa học NVSP A B V.07.05.15

GV THPT Hạng III, dạy 

môn Hóa x

11 ĐINH THỊ THANH 4/6/1992

Giáo viên

Trường THCS&THPT Xuân Trường Trường THCS&THPT Xuân Trường 11/2017 Đại học Ngữ văn NVSP

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

GV THPT Hạng III, dạy 

môn Ngữ  Văn x

12 KA THIÊN 05/4/1989 Giáo viên Trường PT.DTNT THPT Tỉnh Trường PT.DTNT THPT Tỉnh 05/8/2017 Thạc sĩ SP Địa lý A B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

Giảng dạy Địa lý x

13 TRẦN THỊ THƠM 18/8/1991

Giáo viên

Trư  ờng THCS & THPT Đạ Sar Trư  ờng THCS & THPT Đạ Sar 1/11/2013 Đại học Văn học NVSP B B V07.05.15

Giáo viên THPT  hạng 

III, dạy môn Ngữ Văn x

14 CAO THỊ THU TRÂM 13/10/1993

Giáo viên

THPT Lê Lợi THPT Lê Lợi 08/2015 ĐHSP Toán B B V.07.05.15

Giáo viên ToánTHPT 

hạng III, dạy Toán x

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO HÌNH THỨC TUYỂN ĐẶC CÁCH
(Kèm theo Thông báo số 2520/SGDĐT-HĐTD ngày 28/12/2018 của Hội đồng tuyển dụng Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

15 TRẦN MINH THÁI 06/05/1983

Giáo viên

THPT Hùng Vương THPT Hùng Vương 1/9/2014 ĐH Vật lí NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Vật lý x

16 LÊ THỊ LỆ HUYỀN 27/01/1988

Giáo viên

THPT Hùng Vương THPT Hùng Vương 1/10/2012 ĐH SP Tin học ĐH B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tin học x

17 TRỊNH THỊ THOA 05/10/1991 Nhân viên THPT Hùng Vương THPT Hùng Vương 1/9/2012 TC Văn thư A B 02008 Nhân viên văn thư x

18 NGUYỄN THỊ HOÀI LIÊN 13/12/1992 Giáo viên THPT Đức Trọng THPT Đức Trọng 1/9/2014 Đại học Địa lý A Anh văn V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Địa lý x

19 LÊ THANH NGUYÊN DUY 26/9/1991 Giáo viên THPT Đức Trọng THPT Đức Trọng 1/9/2014 Đại học Lịch sử NVSP A Anh văn V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Lịch sử x

20 LƯU CẢNH VĨ 9/10/1991 Giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám Trường THPT Hoàng Hoa Thám 1/11/2013 Cử nhân Sư phạm Toán A B V.07.05.15

Giáo viên THPT Hạng III, 

dạy môn Toán x

21 CHÂU BÁ THÀNH VƯƠNG 6/1/1997 Giáo viên THPT Nguyễn Thái Bình THPT Nguyễn Thái Bình 15/10/2012 Đại học Giáo dục thể chất NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT Hạng III, 

dạy môn TD x

22 LÊ VĂN THẢO 2/9/1984

Nhân viên 

Thiết bị

Trường THPT

 Nguyễn Bỉnh Khiêm Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 15/8/2010

Cao đẳng;

ĐHSP Địa lí

Công nghệ Thiết 

bị trường học;

SP Địa lý

CNTT Cơ 

bản Anh B V.05.02.08

Kỹ thuật viên hạng IV.

 Nhân viên thiết bị x

23 PHÙNG THỊ THANH TUYỀN 8/12/1987

Nhân viên 

Văn thư Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 1/3/2013 Trung cấp Tin học-NVVP VTLT CĐ Anh B 02008 Nhân viên Văn thư x

24 VŨ THỊ YẾN VÂN 1/4/1988 Giáo viên Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7/10/2013 Đại học Tiếng anh NVSP

CNTT Cơ 

bản

ĐH 

Tiếng 

Trung V.07.05.15

GV THPT hạng III, 

giảng dạy môn Tiếng anh x

25 DƯƠNG TRỌNG CẢNH 10/3/1990 Giáo viên Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Trư  ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 7/10/2013 Đại học CNTT NVSP ĐH Anh B V.07.05.15

GV THPT hạng III, giảng 

dạy môn Tin học x

26 VÕ THỊ VINH 21/1/1984 Giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng tại TP Đà Lạt 1/10/2013 Đại học Kỹ thuật nữ công NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT Hạng III, 

dạy nghề nấu ăn x

27 VÕ BẢO THẠCH 21/4/1991 Giáo viên THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 7/10/2013 Đại học Toán B B V.07.05.15

Giáo viên THPT Hạng III, 

dạy môn Toán x

28 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 25/10/1991 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 16/10/2013 Đại học SP Tin học ĐH B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tin học x

29 ĐINH THỊ THANH HUYỀN 16/01/1991 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 01/01/2014 Đại học Toán học NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

30 BÙI THỊ THÚY VÂN 22/08/1992 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 01/09/2014 Đại học SP Toán học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp
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bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

31 ĐÀM THỊ THƯƠNG 09/08/1990 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 16/10/2013 Đại học SP Địa lý A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Địa lý x

32 ĐỖ QUANG HẢI 12/03/1990 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 10/10/2013 Đại học Giáo dục thể chất NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn thể dục x

33 LÊ THỊ CẨM NHUNG 06/1/1991 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 01/10/2014 Đại học SP Vật lý B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Vật lý x

34 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 15/12/1994 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 01/09/2017 Đại học SP Tiếng anh B B Pháp V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Tiếng Anh x

35 NGUYỄN THỊ TƯƠNG VY 21/10/1993 Giáo viên THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Huỳnh Thúc Kháng 15/09/2017 Thạc sĩ SP Hóa học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hóa x

36 NGUYỄN THỊ SÁU 04/05/1987 Giáo viên THPT Thăng Long THPT Thăng Long 1/1/2013 ĐHSP Hóa học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hóa học x

37 NGUYỄN THỊ THÙY MINH 24/04/1992 Giáo viên THPT Thăng Long THPT Thăng Long 1/12/2014 ĐHSP Tiếng Anh B Pháp V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Anh x

38 LÊ THỊ HOÀNG MINH 19/1/1985 Giáo viên Trường THPT Lâm Hà Trường THPT Lâm Hà 1/10/2014 Đại học Tiếng Anh NVSP B

Pháp 

văn B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy tiếng Anh x

39 NGUYỄN THỊ BÌNH 6/5/1988 Giáo viên Trường THPT Lâm Hà Trường THPT Lâm Hà 1/10/2013 Đại học Hóa học NVSP B

Anh 

văn B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng II, 

dạy Hóa học và kiêm 

nhiệm thiết bị x

40 ĐOÀN THỊ THÚY LIỄU 30/4/1991 Giáo viên THPT Nguyễn Chí Thanh THPT Nguyễn Chí Thanh 1/3/2015 Thạc sĩ Toán giải tích A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Toán x

41 PHAN HỮU SỸ 09/10/1978 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/01/2014 Đại học Toán - Tin NVSP ĐH B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn Toán - Tin x

42 TRẦN THỊ THÙY TRÂM 10/01/1991 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/11/2013 Đại học SP Sinh học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn Sinh x

43 NGUYỄN THỊ NGỌ 01/09/1991 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/11/2017 Đại học Sư phạm Địa lý A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn Địa lý x

44 BÙI THỊ LUYẾN 09/12/1991 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học SP Ngữ văn B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy mônNgữ văn x

45 NGUYỄN TRẦN HỮU VŨ 17/04/1991 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học SP Hóa học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn Hóa x

46 NGUYỄN THANH BÌNH 05/10/1990 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học Sư phạm Vật lý B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn Vật lý x



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
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Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
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bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

47 ĐẶNG HUỲNH HUYỀN 10/09/1990 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học

Sư phạm Tiếng 

Anh B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy mônTiếng Anh x

48 ĐINH THỊ THÙY 09/09/1990 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học

SP Giáo dục 

chính trị B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn GDCD x

49 LÃNH QUANG TÝ 14/06/1990 Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Trường THPT Phan Đình Phùng 01/09/2014 Đại học Sư phạm TDTT B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy môn thể dục x

50 TRẦN THỊ THỦY 15/8/1991 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 1/10/2017 Đại học SP Chính trị A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy GDCD x

51 LÊ THỊ THIỆN 2/7/1990 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học SP Tiếng Anh B Pháp B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tiếng Anh x

52 VŨ THANH HẢI 20/1/1985 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học SP Toán B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

53 LIÊNG HÓT HA PHÚC 4/5/1989 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 10/10/2012 Đại học Giáo dục thể chất B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn GDTC x

54 NGUYỄN HỒNG DUY 6/10/1991 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học SP Toán A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

55 KON SƠ K' VINH 2/10/1989 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học SP Ngữ văn A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

56 ME BLA ĐẾ 27/5/1989 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học Lịch sử NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Lịch sử x

57 TRƯƠNG THỊ KIM NGÂN 8/2/1991 Giáo viên THPT Đạ Tông THPT Đạ Tông 16/10/2013 Đại học Vật Lý NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Vật lý x

58 ĐÀO HOÀNG DIỆU 08/04/1985

Nhân viên 

Văn Thư THPT Lê Hồng Phong THPT Lê Hồng Phong 3/9/2011 Trung cấp Văn Thư-Lưu trữ B B 02008 Nhân viên Văn Thư x

59 TRẦN THỊ LINH 5/12/1991 Giáo viên THPT Trường Chinh THPT Trường Chinh 1/10/2014 Đại học SP Vật lý

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Vật lý - CN x

60 VŨ PHÚC THẮNG 9/2/1991 Giáo viên THPT Trường Chinh THPT Trường Chinh 1/11/2014 Đại học GDTC NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn TD x

61 NGUYỄN THỊ VÂN KHANH 14/12/1991 Giáo viên THPT Trường Chinh THPT Trường Chinh 1/11/2013 Đại học Tiếng Anh NVSP A Pháp V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tiếng Anh x

62 NGUYỄN THỊ QUỲNH 8/4/1989 Giáo viên THCS & THPT Đống Đa THCS & THPT Đống Đa 1/9/2013 Đại học Tin học NVSP ĐH B V.07.04.12

GV THCS Hạng III dạy 

môn Tin học, Kiêm CNTT x
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Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

63 HỒ THỊ NGUYỆT MINH 15/11/1991 Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu Trường THPT Phan Bội Châu 07/10/2013 ĐH Sư phạm Hóa học A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III,

 giảng dạy môn Hóa học x

64 KA DÊS 1983 Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu Trường THPT Phan Bội Châu 10/10/2013 ĐH Sư phạm Sinh học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III,

 giảng dạy môn Sinh học x

65 LƯƠNG VĂN HÙNG 10/10/1998 Giáo viên THPT Bảo Lâm THPT Bảo Lâm 10/10/2012 Đại học GDTC NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy thể dục x

66 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 15/8/1991 Giáo viên THPT Bảo Lâm THPT Bảo Lâm 8/10/2013 Đại học Sp Hóa học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III 

dạy hóa học x

67 NGUYỄN THỊ THANH NHUẦN 13/8/1989 Giáo viên THPT Lộc Thành THPT Lộc Thành 1/3/2014 ĐH SP Ngữ Văn A B V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

68 NGUYỄN CÔNG NAM 13/9/1986 Giáo viên THPT Lộc Thành THPT Lộc Thành 1/1/2010 ĐH SP Toán B B V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

69 KA TRANG 27/4/1991 Giáo viên THPT Lộc Thành THPT Lộc Thành 11/1/2013 ĐH SP Tiếng Anh A B V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tiếng Anh x

70 K' NGHIÊM 15/2/1988 Giáo viên THPT Lộc Thành THPT Lộc Thành 11/1/2013 ĐH SP Địa Lý B B V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Địa lý x

71 TRƯƠNG HẢI YẾN 16/5/1991 Giáo viên THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 1/10/2013 ĐH SP Toán A B V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

72 TRẦN BĂNG NGUYÊN LINH 8/8/1980 Giáo viên THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 1/8/2008 ĐH Lịch sử NVSP A B V.07.04.11

GV THCS Hạng II, tổng 

phụ trách đội x

73 PHẠM THỊ ANH THƯ 2/1/1979 Văn thư THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 1/8/2008 ĐH Lịch sử

Chứng chỉ VP, 

TT Thư viện, 

kế toán, thủ 

quỹ A B 2.007

Nhân viên văn thư, kiêm 

thủ quỹ x

74 TRẦN THỊ HOA 07/12/1992 Giáo viên THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 01/09/2014 Đại học Sp Toán A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

75 NGUYỄN THỊ HOÀI 02/02/1993 Giáo viên THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 20/08/2018 Đại học Sp Ngữ văn A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

76 NGUYỄN TUÂN HỢP 08/10/1985 Giáo viên THCS&THPT Lộc Bắc THCS&THPT Lộc Bắc 01/09/2014 Đại học Lịch sử NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Lịch sử x

77 ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI 13/10/1991 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương Trường THPT Nguyễn Tri Phương 1/9/2013 ĐH SP Hoá A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoá x



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

78 ĐOÀN XUÂN DOANH 20/01/1990

Nhân viên 

CNTT Trường THPT Bảo Lộc Trường THPT Bảo Lộc 19/08/2013 Cao đẳng

Công nghệ 

Thông tin CĐ B V.05.02.08

Kỹ thuật viên hạng IV, 

Nhân viên CNTT x

79 ĐÀO ĐẶNG KHÁNH NGUYÊN 5/5/1988 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Tri Phương Trường THPT Nguyễn Tri Phương 1/4/2013 ĐH

Huấn luyện thể 

thao NVSP A Anh B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn TD x

80 NGUYỄN MINH TRÍ 02/05/1990 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 01/01/2017 Thạc sĩ Toán học NVSP B B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

81 ĐOÀN PHƯƠNG HỒNG NGỌC 14/07/1989 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 01/10/2013 Đại học Hóa học NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoá x

82 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 11/06/1984 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 01/01/2017 Thạc sĩ Lịch sử NVSP B B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Lịch sử x

83 NGUYỄN THỊ THU MÀU 07/01/1995 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 16/08/2017 Đại học SP Ngữ văn B C V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

84 TRẦN THỊ THÚY 01/10/1979 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 01/09/2004 Đại học Công nghệ NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn CN x

85 PHAN VĂN MAY 11/01/1989 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 10/10/2013 Đại học SP GDQPAN A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn GDQP-AN x

86 PHẠM NGỌC CẢNH 18/04/1983 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 01/12/2007 Đại học

Tin học - Điện 

tử 

tự động hóa NVSP Cử nhân B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tin học x

87 TRẦN VIỆT ANH 07/9/1994 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 01/9/2016 Đại học SP Vật lý A B2 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Vật lý x

88 NGUYỄN HOÀNG GIANG 23/01/1991 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 16/8/2014 Đại học

SP Giáo dục thể 

chất

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Thể dục x

89 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 14/7/1994 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 01/9/2016 Đại học SP Sinh học B C V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Sinh học x

90 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 20/11/1992 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 01/9/2017 Thạc sỹ Toán giải tích A B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Toán x

91 NGUYỄN THỊ THỦY 19/8/1989 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 01/11/2003 Đại học

Giáo dục chính 

trị

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy GDCD x

92 PHẠM THỊ THỦY 30/8/1989

Nhân viên 

Thư viện THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 16/10/2012 Đại học

Thư viện thông 

tin A B V.10.02.06 Nhân viên Thư viện x

93 NGÔ THỊ VÂN 12/7/1995 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 1/11/2017 Đại học SP Toán IC3 A2 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy Toán x



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

94 PHẠM THỊ THANH HÀ 26/5/1996 Giáo viên THPT Chuyên Bảo Lộc THPT Chuyên Bảo Lộc 1/8/2018 Đại học SP Hóa

CNTT Cơ 

bản B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoá x

95 BẠCH ĐÌNH BỘ 22/12/1991 Giáo viên THPT Lê Thị Pha THPT Lê Thị Pha 1/10/2013 ĐH GDQP-AN A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy GDQP x

96 ĐỖ THỊ VINH 5/5/1990

Nhân viên 

văn thư THPT Lê Thị Pha THPT Lê Thị Pha 1/9/2012 CĐ

Quản trị văn 

phòng NV VTLT B B 02.008

Nhân viên văn Văn thư 

trung cấp x

97 NGUYỄN DANH CHUẨN 24/6/1990 Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Trường THCS&THPT Chi Lăng 3/8/2015 Đại học GDTC NVSP B B V.07.05.15

GV THPT hạng III, dạy 

môn Thể dục x

98 TRẦN THỊ PHƯƠNG KHÁNH 7/9/1992 Giáo viên Trường THCS&THPT Chi Lăng Trường THCS&THPT Chi Lăng 1/9/2013 Cao đẳng Mỹ thuật B B V.07.04.12

GV THCS hạng III dạy 

môn Mỹ thuật, kiêm 

nhiệm TPT Đội x

99 NGUYỄN THỊ LỆ HÀ 10/4/1985 Giáo viên Trường THPT Lộc An Trường THPT Lộc An 1/12/2009 Đại học SP GDCT A A V07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy GDCD x

100 NGÔ VĂN THỨC 3/8/1976 Giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng 1/10/2001 Đại học Ngữ văn NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

101 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 18/2/1987 Nhân viên Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng Trung tâm GDTX tỉnh Lâm Đồng 1/10/2012 Đại học Kế toán A B 01003 Chuyên viên tổng hợp x

102 NGUYỄN THỊ VIỆT HÒA 28/8/1991 Giáo viên THPT Đạ Hoai THPT Đạ Hoai 1/11/2013 Đại học Tiếng Anh NVSP B Pháp B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tiếng Anh x

103 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 2/9/1988 Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2013 Đại Học SP Hóa học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hóa x

104 NGUYỄN THỊ KIÊM THOA 9/2/1992 Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2014 Đại Học Ngữ văn NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy  môn Văn x

105 NGUYỄN THỊ THU 12/12/1991 Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2013 Đại Học SP Ngữ văn B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Văn x

106 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH 1/1/1988 Giáo viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2014 Đại Học Toán học NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

107 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 26/10/1990 Giáo Viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2014 Đại Học SP Toán Học A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

108 MAI NGỌC THÁI 1/1/1991 Giáo Viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 1/11/2013 Đại Học Vật lý NVSP B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Vật lý x

109 DƯƠNG VĂN HÙNG 20/10/1992 Giáo Viên Trường THPT Đạ Tẻh Trường THPT Đạ Tẻh 15/8/2014 Đại Học  SP GDTC B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn thể dục 1



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

110 HOÀNG THỊ LOAN 5/3/1988 Giáo viên THPT Lê Quý Đôn- Đạ Tẻh THPT Lê Quý Đôn- Đạ Tẻh 1/10/2013 Đại học Sư phạm toán A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

111 VÕ THỊ HẰNG 23/3/1991 Giáo viên PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam 1/9/2013 Đại học Toánq A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

112 LƯU NGUYỄN ĐÌNH MẪN 15/7/1991 Giáo viên PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam 1/12/2013 Đại học Hóa A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoá x

113 ĐỖ PHÚ MINH TRÍ 30/8/1988

KTV Tin 

học PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam PT DTNT THCS & THPT Liên huyện phía nam 1/7/2013 Cao Đẳng CNTT CĐ B V.05.02.08

KTV hạng IV, nhân viên 

CNTT x

114 NGUYỄN QUANG CHIẾN 12/8/1988 Giáo viên Trường THPT Cát Tiên Trường THPT Cát Tiên 1/10/2013 ĐHSP GDQP-AN A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn GDQP-AN x

115 NGUYỄN THỊ ÁI MỸ 10/9/1991 Giáo viên Trường THPT Cát Tiên Trường THPT Cát Tiên 1/12/2013 ĐH Tiếng anh NVSP A V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

\dạy môn Tiếng anh x

116 LONG THỊ KIỀU HOA 2/8/1989 Giáo viên Trường THPT Quang Trung Trường THPT Quang Trung 15/10/2012 Đại học Văn học NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên 

THPT hạng III, dạy môn 

Ngữ văn x

117 PHẠM THỊ THU HÀ 26/12/1990 Giáo viên Trường THPT Quang Trung Trường THPT Quang Trung 15/10/2012

Đại học 

Sư phạm Sinh học A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Sinh, kiêm phụ 

trách thiết bị X

118 NGUYỄN THỊ HOA 12/5/1987 Giáo viên Trường THPT Gia Viễn Trường THPT Gia Viễn 1/10/2014 ĐHSP Tiếng Anh NVSP A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Tiếng Anh x

119 NGUYỄN THỊ TRANG 1/2/1989 Giáo viên THPT Lê Thị Pha Trường THPT Di Linh 31/10/2013 ĐH

Giáo dục chính 

trị B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

Giáo viên GDCD x

120 NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ '06/11/1995 Giáo viên THPT Trần Phú THPT Trần Phú 1/9/2017 ĐH Địa Lý NVSP A A2 V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III, 

dạy môn Địa lý x

121 PHẠM THỊ THANH NGỌC 2/2/1990 Giáo viên Trường THPT Thị trấn Đạm Ri Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 1/10/2012 ĐH Sinh học B B V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III, 

dạy môn Sinh học x

122 PHẠM THỊ YẾN NHI 1/6/1996 Giáo viên THPT Lộc Phát THPT Lộc Phát 1/9/2018 ĐH Giáo dục TC NVSP

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III,  

 dạy thể dục x

123 LÊ TRẦN MINH 31/1/1991 Giáo viên Trường THPT Lộc Thành Trường THPT Lộc Thành 1/11/2014 ĐH Tin học CN B V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III, 

dạy Tin học x

124 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC THÚY 11/11/1988 Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 15/10/2013 Thạc sĩ Toán giải tích A B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

125 LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN 24/3/1994 Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 15/10/2016 Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn A B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Văn x



Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
Chức danh 

nghề nghiệp

Vị trí đăng ký tuyển 

dụng
1 2

Trình độ chuyên môn, chuyên 

ngành

Ngoại 

ngữ

Vị trí tuyển dụng Đối tượng

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, 

công việc 

đang làm 

Đơn vị công tác Đơn vị đăng ký dự tuyển
Chứng chỉ 

nghiệp vụ
Tin học

Thời điểm 

bắt đầu làm 

việc, hợp 

đồng

126 HOÀNG THỊ HOAN 2/1/1986 Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 1/9/2016 Thạc sĩ

Sư phạm Sinh 

học B C V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Sinh học, kiêm 

thiết bị x

127 TRẦN VĂN LÂM 12/4/1989 Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 1/12/2015 Thạc sĩ

Giáo dục Chính 

trị B C V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy GDCD x

128 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 4/12/1984 Giáo vụ Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 15/10/2013 Đại học Sư phạm Vật lý A B 01.003 Giáo vụ x

129 NGUYỄN THỊ BẢO KHÁNH 10/10/1989 Thư viện Trường THPT Chuyên Thăng Long Trường THPT Chuyên Thăng Long 15/8/2014 Cao đẳng

Thư viện thông 

tin A B V.10.02.07

Nhân viên Thư viện hạng 

IV x

130 BÙI THÀNH TRUNG 10/11/1982 Giáo viên THPT Bùi Thị Xuân THPT Bùi Thị Xuân 1/8/2006 Đại học Vật lý NVSP B B1 V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III, 

dạy môn Vật lý x

131 NGUYỄN THIỊ MỸ LỘC 29/1/1990 Giáo viên THPT Bùi Thị Xuân THPT Bùi Thị Xuân 1/8/2018 Đại học

SPGD Quốc 

phòng B B V.07.05.15

Giáo viên THTP hạng III, 

dạy môn GDQP x

132 MAI THỊ HUỆ 7/7/1987 Giáo viên THCS & THPT Tây Sơn THCS & THPT Tây Sơn 1/8/2009 Đại học Ngữ văn NVSP B B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

133 VÕ DUY QUANG 30/12/1988 Giáo viên Trường Khiếm Thính tỉnh Lâm Đồng Trường Khiếm Thính tỉnh Lâm Đồng 01/09/204 Đại học

SP Giáo dục tiểu 

học A B V07.03.08

Giáo viên Tiểu học hạng 

III, dạy giáo dục chuyên 

biệt x

134 HOÀNG TUẤN ANH 09/10/1989 Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long Chưa đi làm Ths Toán Giải tích

CNTT Cơ 

bản B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

135 ĐINH THỊ AN 07/07/1993 Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Chưa đi làm ĐHSP

Sư phạm Hóa 

học B B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoóa x

136 LÊ THỊ LOAN 10/23/1988 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm Ths

Thạc sỹ Sư 

phạm toán

CNTT Cơ 

bản B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

137 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 08/03/1995 Giáo viên Trường THPT Lê Lợi Chưa đi làm ĐHSP

Sư phạm Toán 

học

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

138 TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG 10/24/1991 Giáo viên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Chưa đi làm ĐHSP

Sư phạm Hóa 

học B B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hoóa x

139 ĐỖ THỊ LAN 04/24/1995 Giáo viên Trường THPT Lê Lợi Chưa đi làm ĐHSP

Sư phạm Toán 

học

CNTT Cơ 

bản B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

140 KIỀU THỊ TRANG 06/04/1994 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm ĐHSP Sư phạm Lịch Sử

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Lịch sử x

141 ĐỖ THỊ THIÊN THU 03/23/1993 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm Ths Lí luận Văn học A B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

142 PHẠM THỊ HUỆ 10/10/1989 Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Chưa đi làm Ths

Lí luận và PP 

dạy học Hóa học

CNTT Cơ 

bản B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Hóa x

143 LƯƠNG MỸ QUỲNH LAM 03/24/1990 Giáo viên THCS Liêng Trang - Đam Rông Trường THCS&THPT Đống Đa 1/8/2013 ĐHSP

Sư phạm Toán 

học B B V.07.04.12

Giáo viên THCS hạng III, 

dạy môn Toán, kiêm tổng 

phụ trách đội x

144 NGUYỄ THỊ THÙY DUNG 01/16/1992 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm Ths Toán Giải tích B B1 V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x
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145 NGUYỄN THỊ THANH NGA 02/07/1990 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm ĐHSP

Sư  phạm Ngữ 

văn

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Ngữ văn x

146 ĐẶNG HẢI YẾN 04/20/1996 Giáo viên Trường THPT Lộc Phát Chưa đi làm ĐHSP

Sư phạm Toán 

học

CNTT Cơ 

bản B V.07.05.15

Giáo viên THPT hạng III, 

dạy môn Toán x

Danh sách này có 146 người đủ điều kiện


